TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

SINH LÝ HỌC NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT
Mã môn học: 117065

1. Thông tin về môn học

- Tên môn học: Sinh lý học người và động vật

- Mã môn học: 117065

- Số tín chỉ: 04

- Môn học: bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: Giải phẫu học

- Các môn học kế tiếp: 

- Bộ môn phu trách môn học: Bộ môn Sinh học Động vật, khoa KHTN, trường ĐH Hồng Đức.

2. Mục tiêu của môn học:

* Về kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về đặc điểm sinh lý cơ thể người và động vật nhằm tìm hiểu cấu trúc và chức năng để giải thích được những cơ chế điều hòa và tự điều hòa trong các quá trình sống của động vật và con người. Ứng dụng các kiến thức đó vào cuộc sống hàng ngày như rèn luyện sức khỏe, phòng ngừa các loại bệnh tật và nuôi động vật có hiệu quả cao...

* Về kỹ năng:

- Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có kỹ năng phân tích, tổng hợp, mô tả...

* Về thái độ:


Nhận thức đúng vai trò của môn học Sinh lí học người và động vật đối với chương trình đào tạo và ứng dụng vào thực tiễn để có thái độ nghiêm túc khi học tập, nghiên cứu môn học này.

3. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1. Những vấn đề chung về sinh lý học người và động vật

I. Khái niệm, nhiệm vụ và đối tượng của sinh lý học người và động vật

II. Vị trí của môn sinh lý học người và động vật

III. Các phương pháp nghiên cứu môn sinh lý học người và động vật

IV. Lịch sử phát triển của môn sinh lý học người và động vật

Chương 2. Sinh lý máu

I. Khái niệm về máu

II. Chức năng của máu

III. Khối vượng và tính chất lý - hóa của máu

IV. Các thành phần của máu

V. Nhóm máu

VI. Đông máu

VII. Bạch huyết

VIII. Sự miễn dịch

IX. HIV/AIDS

Chương 3. Sinh lý tuần hoàn 

I. Ý nghĩa sinh lý và sự tiến hóa của hệ tuần hoàn máu

II. Cấu tạo hệ tuần hoàn của người và động vật

III. Chức năng sinh lý chủ yếu của tim

IV. Sinh lý của hệ mạch

V. Điều hòa hoạt động của tim – mạch

VI. Tuần hoàn bạch huyết

Chương 4. Sinh lý tiêu hoá 

I. Ý nghĩa của sinh lý tiêu hóa thức ăn và sự tiến hóa của hệ tiêu hóa

II. Cấu tạo ống tiêu hóa ở người và động vật

III. Tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng

IV. Tiêu hóa thức ăn ở dạ dày

V. Tiêu hóa thức ăn ở ruột

VI. Quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng ở tiểu tràng

VII. Sự thải phân

Chương 5. Sinh lý hô hấp 

I. Ý nghĩa của hô hấp và sự tiến hóa của hệ hô hấp

II. Sơ lược cấu tạo của hệ hô hấp ở người và động vật

III. Chức năng sinh lý hô hấp

IV. Sự điều hòa hô hấp

V. Vệ sinh hô hấp

VI. Hô hấp nhân tạo

VII. Phòng ngừa một số bệnh chủ yếu về hô hấp

Chương 6. Trao đổi chất và năng lượng

I. Khái niệm và ý nghĩa sinh học của trao đổi chất và trao đổi năng lượng trong cơ thể

II. Sự trao đổi các chất chủ yếu trong cơ thể

III. Trao đổi năng lượng

IV. Ăn uống của động vật và người

Chương 7. Sinh lý thân nhiệt

I. Ý nghĩa sinh lý của nhiệt độ cơ thể

II. Thân nhiệt của động vật và người

III. Quá trình sinh nhiệt của cơ thể

IV. Quá trình tỏa nhiệt của cơ thể

V. Cơ chế điều hòa thân nhiệt

Chương 8. Sinh lý bài tiết 

I. Ý nghĩa của sinh lý bài tiết và sự tiến hóa của hệ bài tiết

II. Sơ lược cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu ở người và động vật

III. Sinh lý các quá trình tạo thành nước tiểu

IV. Tính chất lý – hóa và thành phần của nước tiểu

V. Sự điều hòa hoạt động của thận

VI. Sự thải nước tiểu

VII. Sự điều tiết của thận đối với máu

VIII. Một số dạng bài tiết khác của cơ thể

IX. Nhân tạo thận

Chương 9. Sinh lý nội tiết

I. Đại cương về tuyến nội tiết và hormon

II. Sinh lý các tuyến nội tiết

Chương 10. Sinh lý sinh sản

I. Ý nghĩa của sinh lý sinh sản

II. Các hình thức sinh ản chủ yếu ở động vật

III. Sinh lý sinh dục đực

IV. Sinh lý sinh dục cái

Chương 11. Sinh lý cơ

I. Sự tiến hóa của cơ

II. Các loại cơ

III. Sơ lược cấu tạo và chức năng chủ yếu của cơ vân

Chương 12. Sinh lý hưng phấn

I. Khái niệm về hưng phấn, sự kích thích, tác nhân kích thích và tính cảm thụ

II. Bản chất hiện tượng điện sinh học của hưng phấn

III. Sự dẫn truyền hưng phấn

V. Sự dẫn truyền hưng phấn qua Synap

Chương 13. Sinh lý thần kinh trung ương

I. Chức năng sinh lý và sự tiến hóa của hệ thần kinh

II. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ thần kinh

III. Đặc tính của các trung khu thần kinh

IV. Cấu tạo và chức năng sinh lý của hệ thần kinh người

Chương 14. Sinh lý các cơ quan cảm giác

I. Đại cương về các cơ quan cảm giác

II. Các chức năng cơ bản của cơ quan cảm giác

III. Sinh lý các cơ quan cảm giác

A. Thị giác – mắt

B. Thính giác và thăng bằng – Tai và tiền đình

C. Xúc giác – da

D. Khứu giác – mũi

E. Vị giác – lưỡi

Chương 15. Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao

I. Các học thuyết phản xạ và các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thần kinh cấp cao

1. Các học thuyết về phản xạ trước Pavlov

II. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

III. Ức chế phản xạ có điều kiện

IV. Giấc ngủ

V. Các quy luật của hoạt động thần kinh cấp cao

VI. Các hệ thống tín hiệu

VII. Các loại hình thần kinh

VIII. Một số đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao ở con người

IX. Cảm xúc

X. Trí nhớ

Thực hành:

Bài 1. Xác định thời gian đông máu, xác định nhóm máu, quan sát và đếm số lượng hồng cầu, bạch cầu

Bài 2. Xác định thành phần của máu, ghi đồ thị hoạt động của tim ếch, tính tự động của tim, ghi đồ thị ngoại tâm thu của tim ếch, sự tuần hoàn trong mao mạch

Bài 3. Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt, tác dụng của dịch vị đối với sự biến đổi protein, vai trò của dịch mật trong sự tiêu hóa lipid và tác dụng của dịch tụy trong sự tiêu hóa các chất. Cử động cơ học của ruột và dạ dày

Bài 4. Tác dụng của hormon adrenalin và thùy sau tuyến yên lên tế bào sắc tố, ảnh hưởng của hormon sinh dục đực lên các đặc điểm sinh dục phụ, chẩn đoán có thai ở phụ nữ

Bài 5. Tính hưng phấn của hệ thống thần kinh – cơ, khảo sát điện sinh học, sự dẫn truyền xung qua dây thần kinh và qua synap

Bài 6. Xác định ngưỡng kích thích, nguyên tắc toàn vẹn trong dẫn truyền hưng phấn của dây thần kinh, ghi đồ thị co cơ.

Bài 7. Khảo sát phản xạ tủy sống . So sánh động vật hủy tủy, động vật hủy đại não và động vật bình thường
4. Giáo trình chính:

1. Nguyễn Quang Mai (chủ biên), Mai Văn Hưng, Trần Thi Loan. Sinh lý người và động vật. NXB Khoa học Kĩ thuật, 2004. 

2. Mai Văn Hưng. Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu sinh lý học. Nxb. Khoa học kỹ thuật, 2004.
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